
STT MSSV Họ và tên Lớp
Điểm 
chữ

Xếp loại 
học tập

Ghi chú

VẬN HÀNH, SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH
1 19CDL1.03 Lâm Văn Hào 19CĐL1 B Khá NM HK2
2 19CDL2.49 Nguyễn Bùi Phước Lộc 19CĐL1 B Khá NM HK2
3 19CDL1.02 Trịnh Kiến Quốc 19CĐL1 F Yếu CB HK2
4 19CDL2.46 Lê Cẩm Diệu 19CĐL1 F Yếu CB HK2
5 19CDL2.48 Nguyễn Quốc Huy 19CĐL1 F Yếu CB HK2
6 19CDL2.50 Phan Dũng Toàn 19CĐL1 F Yếu CB HK2
7 19CDL2.51 Phan Bảo Văn 19CĐL1 F Yếu CB HK2

1 19CDL2.78 Dương Vương Thái Bảo 19CĐL2 D Yếu NM HK2
2 19CDL2.09 Trương Nguyễn Phúc Hậu 19CĐL2 D Yếu NM HK2
3 19CDL2.01 Nguyễn Hoàng Nhật Anh 19CĐL2 F Yếu CB HK2
4 19CDL2.60 Trần Hạnh Châu 19CĐL2 F Yếu CB HK2
5 19CDL2.73 Lê Anh Trường 19CĐL2 F Yếu CB HK2
6 19CDL2.11 Trầm Cẩm Hùng 19CĐL2 F Yếu CB HK2
7 19CDL2.77 Nguyễn Phúc Lâm 19CĐL2 F Yếu CB HK2
8 19CDL2.02 Bành Minh Đức 19CĐL2 F Yếu CB HK2
9 19CDL2.81 Lê Nguyễn Huy Hoàng 19CĐL2 F Yếu CB HK2

10 19CDL2.41 Nguyễn Hải Nam 19CĐL2 F Yếu CB HK2
11 19CDL2.05 Phạm Đông 19CĐL2 F Yếu CB HK2
12 19CDL2.14 Đoàn Phạm Minh Khôi 19CĐL2 F Yếu CB HK2
13 19CDL2.40 Đặng Thành Long 19CĐL2 F Yếu CB HK2
14 19CDL2.63 Nguyễn Quốc Nghĩa 19CĐL2 F Yếu CB HK2
15 19CDL2.64 Nguyễn Minh Quân 19CĐL2 F Yếu CB HK2
16 19CDL2.72 Đặng Tuấn Kiệt 19CĐL2 F Yếu CB HK2
17 19CDL2.10 Cóng Minh Hủ 19CĐL2 F Yếu CB HK2
18 19CDL2.25 Nguyễn Tấn Tài 19CĐL2 F Yếu CB HK2
19 19CDL2.42 Liêu Tây Phát 19CĐL2 F Yếu CB HK2
20 19CDL2.53 Phạm Hoàng Anh Khôi 19CĐL2 F Yếu CB HK2
21 19CDL2.55 Nguyễn Văn Thanh Hùng 19CĐL2 F Yếu CB HK2
22 19CDL2.62 Tăng Minh Kiệt 19CĐL2 F Yếu CB HK2
23 19CDL2.65 Nguyễn Tuấn Phát 19CĐL2 F Yếu CB HK2
24 19CDL2.67 Nguyễn Trương Thanh Phát 19CĐL2 F Yếu CB HK2
25 19CDL2.68 Trần Hoài Phương 19CĐL2 F Yếu CB HK2
26 19CDL2.74 Trương Gia Khánh 19CĐL2 F Yếu CB HK2
27 19CDL2.79 Vòng Hữu 19CĐL2 F Yếu CB HK2
28 19CDL2.80 Đỗ Nguyễn Tấn Thành 19CĐL2 F Yếu CB HK2
29 19CDL2.82 Trần Thanh Lộc 19CĐL2 F Yếu CB HK2
30 19CDL2.83 Nghê Đăng Khoa 19CĐL2 F Yếu CB HK2
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